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NỘI DUNG HỌC TUẦN 01 THÁNG 10
Ngày 30/9/2024 – 4/10/2024
Lứa tuổi 19-24 tháng
Thứ 2:
-NBTN: cái bát- cái thìa
-Đi theo hướng thẳng đứng
Thứ 3:
· KC: Giờ ăn
· Xếp nhà cho búp bê
Thứ 4:
· Xem ai đoán giỏi
· Đồ chơi của lớp bé
Thứ 5:
· ôn: gọi tên cái bát- cái thìa
· Đi theo hiệu lệnh
Thứ 6:
· Xếp hình 4-5 khối
· Ai khéo tay
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NỘI DUNG HỌC TUẦN 02 THÁNG 10
Ngày 07/10/2024 – 11/10/2024
Lứa tuổi 19-24 tháng

Thứ 2:
· Gọi tên đồ dung gia đình chén, muỗng. ly
· Bắt trước hành động đơn giản của những người thân
Thứ 3:
· Nhận biết màu đỏ
· Chỉ và nói được tên của mình
Thứ 4:
· Đi trong đường hẹp
· Mở sách, xem tranh và chỉ, vào các nhân vật trong tranh
Thứ 5:
· Gọi tên của bộ phận cơ thể mắt, mũi, miệng
· Nhận biết màu đỏ
Thứ 6:
· Tập cho trẻ xâu
· Nhận biết màu đỏ
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NỘI DUNG HỌC TUẦN 03 THÁNG 10
Ngày 07/10/2024 – 11/10/2024
Lứa tuổi 19-24 tháng
Thứ 2:
· Xem ai đoán giỏi
· Làm quen với vở và bút
Thứ 3: 
· Gọi tên đồ dung ăn uống
· Chỉ và nói được tên của mình
Thứ 4:
· Bò thẳng hướng có vật trên lưng
· Chơi tập: cho bé ăn
Thứ 5: 
· Xếp sát cạnh
· Tập cầm bút
Thứ 6:
· Ôn: màu đỏ
· Tập cầm bút

[image: ]NỘI DUNG HỌC TUẦN 04 THÁNG 10
Ngày 07/10/2024 – 11/10/2024
Lứa tuổi 19-24 tháng
Thứ 2:
· Nhận biết tên bộ phận cơ thể ( tai, tay, chân)
· Tập xâu theo màu
Thứ 3:
· Bé chơi với giấy
· Lật mở sách
Thứ 4:
· Ôn: Bò thẳng hướng có vật trên lưng
· Thơ: Đàn bò
Thứ 5:
· Kể chuyện: Thỏ con không vâng lời
· Mở sách, xem tranh và chỉ, vào các nhân vật trong tranh
Thứ 6:
· Thơ: đi dép
· Nhận biết màu đỏ
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NỘI DUNG HỌC TUẦN 05 THÁNG 10
Ngày 28/10/2024 – 31/10/2024
Lứa tuổi 19-24 tháng

Thứ 2: 
· Trẻ biết về bản thân
· Bé tập di màu
Thứ 3:
· VĐTN: Một con vịt
· Cho bé ăn, ru bé ngủ
Thứ 4:
· Ôn: thơ Đi dép
· Đi theo hiệu lệnh
Thứ 5:
· KC: Thỏ con không vâng lời
· Ai khéo tay
Thứ 6:
· Xếp sát cạnh
· Đồ chơi của lớp bé
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